                                                BÁO CÁO

            V/v : Hoạt động Tuần lễ 39 (22/09/2010 – 28/09/2010)

I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH
1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 
a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: Hiện nay, cả nước không còn tỉnh nào có dịch Cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. 
b. Dịch bệnh lở mồm long móng: Hiện nay, cả nước còn 07 tỉnh là Đăk Lăk, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Phước, Sơn La, Sóc Trăng và Long An có dịch LMLM chưa qua 21 ngày. 

Sóc Trăng: Ngày 13/9/2010, dịch LMLM đã xảy ra trên đàn gia súc của 03 xã là Phú Mỹ  (huyện Mỹ Tú), An Mỹ (huyện Kế Sách) và An Hiệp (huyện Châu Thành). Theo thông tin ban đầu, nguồn bệnh xuất phát từ đàn bò của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã nghèo đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 của Chính phủ. Đến ngày 30/9/2010, số gia súc mắc bệnh là 67 con bò trong đó có 41 con thuộc chương  trình 135 và 26 con bò của địa phương. Chi cục Thú y đã tiến hành tiêu hủy 04 con bò mắc bệnh, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định.

Long An: Từ ngày 17/9/2010, dịch LMLM đã xảy ra trên đàn gia súc của các hộ gia đình thuộc xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa. Đến ngày 30/9/2010, dịch đã lan ra các xã An Ninh Đông, Tân Mỹ, An Ninh Tây và Hiệp Hòa của huyện Đức Hòa. Tổng số gia súc mắc bệnh đến ngày 30/9/2010 là 24 con của 10 hộ gia đình (trong đó 11 con trâu và 13 con bò). Hiện tại, Chi cục Thú y cùng với Chính quyền địa phương đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS): Căn cứ thông báo của Cục Thú y tính đến ngày 02/10/2010 đã có 31 tỉnh, thành là Nghệ An, Cao Bằng, Sóc Trăng, Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Bạc Liêu, Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Phước, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Hậu Giang, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau, Kon Tum, Đăk Nông, Gia Lai, Trà Vinh, Bình Thuận, Quảng Ninh, Ninh Thuận và Phú Yên có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày, so với tuần 38 giảm thành phố Đà Nẵng đã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh. Tình hình dịch PRRS tại các tỉnh giáp ranh, đồng thời là nơi cung cấp nguồn heo chủ yếu cho các cơ sở giết mổ tại thành phố dịch heo tai xanh diễn biến rất nghiêm trọng, cụ thể như sau:

- Tiền Giang: UBND tỉnh đã công bố hết dịch tại 3 huyện Châu Thành, Tân Phước và TP Mỹ Tho, hiện nay còn 7/10 huyện, 112 xã với 6.021 hộ có dịch, tổng đàn heo bệnh trên 79.826 con, số chết và tiêu hủy 55.682 con (Bình quân 1 ngày: có 21-22 hộ có đàn heo mắc bệnh phải xử lý, số heo mắc bệnh 279 con, số tiêu hủy 328 con)

- Long An: Dịch bệnh xảy ra tại 128 xã, phường thuộc 14 huyện, thành phố gồm: Châu Thành, Tân Trụ, Đức Hoà, Tân An, Bến Lức, Cần Đước, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Đức Huệ, Cần Guộc, Thủ Thừa, Thạnh Hoá, Tân Thạnh, Mộc Hoá 1.976 hộ có dịch, 39.750 con nhiễm bệnh; số chết và tiêu hủy 17.710 con (Bình quân 1 ngày: có 22-23 hộ có đàn heo mắc bệnh phải xử lý, số heo mắc bệnh 450 con, số tiêu hủy 324 con)

- Bình Dương: Dịch tai xanh xảy ra tại 71 xã, 7/7 huyện thị gồm Phú Giáo, Bến Cát, Tân Uyên, Dĩ An, Thuận An, TX Thủ Dầu Một, Dầu Tiếng 975 hộ có dịch, 22.442 con nhiễm bệnh; số chết và tiêu hủy 12.177 con (bình quân 1 ngày: có 7-8 hộ có đàn heo mắc bệnh phải xử lý, số heo mắc bệnh 166 con, số tiêu hủy 103 con)

- Bình Phước: Dịch tai xanh xảy ra tại 76 xã, 10 huyện thị gồm Đồng Xoài, Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Phước Long, Bù Đăng 1.687 hộ có dịch, 23.423 con nhiễm bệnh; số chết và tiêu hủy 8.436 con  (bình quân 1 ngày: có 19-20 hộ có đàn heo mắc bệnh phải xử lý, số heo mắc bệnh 350 con, số tiêu hủy 137 con).

- Đồng Nai: Dịch tai xanh xảy ra tại 15 xã, thuộc 10 huyện Vĩnh Cữu, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Long Khánh, Định Quán, Thống Nhất, Xuân Lộc với 1.877 hộ có dịch, 52.985 con nhiễm bệnh; số chết và tiêu hủy 21.529 con (bình quân 1 ngày: có 16-18 hộ có đàn heo mắc bệnh phải xử lý, số heo mắc bệnh 953 con, số tiêu hủy 397 con)

- Tây Ninh: Dịch tai xanh xảy ra tại 95 xã, 8 huyện: Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu, Bến Cầu, Dương Minh Châu, Hòa Thành, Châu Thành và TX Tây Ninh, 4.540 hộ có dịch, 67.498 con nhiễm bệnh; số chết và tiêu hủy 33.390 con (bình quân 1 ngày: có 24-25 hộ có đàn heo mắc bệnh phải xử lý, số heo mắc bệnh 370 con, số tiêu hủy 359 con)

- Bà Rịa-Vũng Tàu: Dịch tai xanh xảy ra tại 36 xã, 7 huyện gồm: Châu Đức, Thị xã Bà Rịa, TP Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ, Tân Thành,  Xuyên Mộc 3.322 hộ có dịch, 68.790 con nhiễm bệnh; số chết và tiêu hủy 44.642 29.041 con (bình quân 1 ngày: có 146-148 hộ có đàn heo mắc bệnh phải xử lý, số heo mắc bệnh 4.505 con, số tiêu hủy 2.228 con);

- Bến Tre: Dịch bệnh xảy ra tại 10 xã thuộc 4 huyện gồm: Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Thạnh Phú, Châu Thành với 91 hộ có dịch, 1.910 con nhiễm bệnh; số chết và tiêu hủy 1.231 con (bình quân 1 ngày: có 3- 4 hộ có đàn heo mắc bệnh phải xử lý, số heo mắc bệnh 97 con, số tiêu hủy 97 con).

2. Công tác phòng chống dịch gia súc tại thành phố
- Chi cục Thú y tiếp tục giám sát tình hình chăn nuôi tại các hộ nhập cư chăn nuôi heo. Tính đến ngày 01/10/2010, trên địa bàn thành phố còn 608 hộ chăn nuôi với tổng đàn heo là 45.766 con (giảm 1.041 con so với tuần 38). Tình hình dịch tễ tại các hộ nhập cư chăn nuôi heo trong tuần tương đối ổn định.

- Thực hiện chương trình hợp tác giữa  Sở Nông Nghiệp và PTNT, Chi cục Thú y TP. Hồ Chí Minh với Sở Nông Nghiệp và PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh trong tuần Chi cục thú y các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang và Bà Rịa Vũng Tàu…đã cung cấp thông tin diễn biến dịch bệnh PRRS cho Chi cục Thú y thành phố, các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa –Vũng Tàu, Tiền Giang…đã thực hiện đăng ký xuất heo về các cơ sở giết mổ tại thành phố. Hiện nay các tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh đã thông báo tạm ngưng nhập heo vào địa bàn tỉnh để chăn nuôi cho đến khi dịch PRRS ổn định.

- Thực hiện Công văn 3907/UBND-CNN, Chi cục Thú y đã cung cấp danh sách chi tiết, địa chỉ của 16 trang trại chăn nuôi thuộc Hợp tác xã chăn nuôi heo Tiên Phong, Câu lạc bộ chăn nuôi heo Virbac đăng ký xuất bán ngay 1.450 con heo và 2.720 con trong khoảng thời gian 2 tuần sau; Hội nông dân huyện Hóc Môn đăng ký tiêu thụ 3.008 con heo thịt ; Ủy ban nhân dân Xã Long Hoà, huyện Cần Giờ đăng ký xuất bán 124 con heo. Phòng Kinh Tế, Quận 9 nộp danh sách đăng ký xuất bán trên 1.900 con heo thịt. Trong tuần Công ty Vissan đã thu mua tại Củ Chi 1.388 con và 43 con tại Quận 9; lũy tiến từ đầu đợt đến nay là 7.222 con trên địa bàn Củ Chi và Quận 9; Riêng các hộ chăn nuôi đăng ký xuất bán heo trên địa bàn Hóc Môn, Sở Công Thương phân công cho Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn đến nay vẫn chưa thực hiện thu mua.

- Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã tiếp nhận 38 bộ hồ sơ xử lý heo bệnh PRRS, ra quyết định chi tiền hỗ trợ thiệt hại cho 26 trường hợp. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện tiếp tục thực hiện kiểm tra việc vận chuyển gia súc trái phép tại các xã giáp ranh với Long An, kiểm tra xử lý các trường hợp vứt xác heo chết xuống các kênh rạch trên địa bàn. Trạm Thú y phối hợp cùng Phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập huấn đến người chăn nuôi, trong tuần tổ chức 02 buổi tại xã Thới Tam Thôn và xã Xuân Thới Đông với 41 lượt người chăn nuôi tham dự, cấp phát bướm tuyên truyền các lọai: LMLM (4500 tờ), PRRS (6500 tờ), Cúm gia cầm (4000 tờ), Dại (3500 tờ) và 12 dĩa CD về công tác tuyên truyền PRRS cho 12 xã thị trấn.

- Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tiếp tục thực hiện tuyên truyền phòng chống bệnh PRRS qua hệ thống loa phát thanh. Thực hiện tháng tiêu độc khử trùng tại các hộ chăn nuôi, lũy kế từ đầu đợt đến nay đã cấp phát 4.458 lọ thuốc cho các hộ chăn nuôi chủ động thực hiện tiêu độc khử trùng chuồng trại, vật dụng chăn nuôi. Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân các xã, các ban ngành, đoàn thể địa phương tích cực tham gia công tác phòng chống dịch PRRS, LMLM, kiểm tra các hố chôn nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Đã ra quyết định chi tiền hỗ trợ thiệt hại cho 24 hộ chăn nuôi. Các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện chốt chặn xử lý các trường hợp vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép tại các tuyến đường giáp ranh với Long An, Tây Ninh, Bình Dương.


- Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ra quyết định chi tiền hỗ trợ thiệt hại cho 2 hộ chăn nuôi tại xã Tân Nhựt và Phong Phú có đàn heo bệnh PRRS phải xử lý tiêu hủy. Tiếp tục thực hiện công tác tiêu độc khử trùng tại các xã có nguy cơ cao như Vĩnh Lộc B, các xã giáp ranh với tỉnh Long An, lũy tiến được 241.549 m2. Các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện chốt chặn xử lý các trường hợp vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép tại các tuyến đường giáp ranh với Long An, trong tuần đã xử lý 17 trường hợp vi phạm vận chuyển sản phẩm gia súc, gia cầm trái phép, tang vật 17 con heo sống, 202 kg thịt gia cầm, 170 con gà làn sẵn, 84 con vịt làm sẵn, 200 con vịt sống, 1.250 quả trứng gia cầm; 700 con cút.

- Đoàn kiểm tra liên ngành PCD gia súc, gia cầm Quận Tân Bình đã kiểm tra và  xử lý vi phạm trong kinh doanh sản phẩm động vật tại các chợ: chợ lề đường Đinh Điền, Bảy Hiền, Lê Lai, Hoàng Hoa Thám, Bà Hoa; địa chỉ: 136/28 Lạc Long Quân - phường 9, Đài Phát Tín, C30 - phường 6, 15-17 Cộng Hoà - phường 4. Tổng khối lượng đã xử lý 812 kg thịt heo pha lóc, 69,3 kg thịt trâu bò xay; 6 con gà sống, 36,5kg thịt gà làm sẵn .

3. Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại thành phố.
Trong tuần, trên địa bàn thành phố tồn tại tổng số 177 điểm bày bán gia cầm sống trái phép (giảm 04 điểm so với tuần 38), trong đó:

- Về kinh doanh GC sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm: Phát hiện 140 điểm/27 chợ, khu vực/9 quận, huyện. Nhiều nhất tại Quận 12, Gò Vấp, Hóc Môn và Bình Chánh.

- Về kinh doanh GC sống trái phép với quy mô nhỏ, không thường xuyên: Phát hiện 37 điểm/20 chợ, khu vực/9 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Tân, Tân Phú, Quận 12 và Bình Chánh.

- Về kinh doanh SPGC không đúng quy định: Phát hiện 326 điểm/121 chợ, khu vực/12 quận, huyện. Nhiều nhất tại Quận 12, Gò Vấp, Tân Phú và Quận 6.

(Đính kèm phụ lục).

- Trong tuần, 04 Đoàn LN hoạt động 16 lượt, kiểm tra 195 PTVC, phát hiện 08 TH vi phạm, tang vật gồm: 32 con gà sống, 12 con vịt sống, 02 con gà làm sẵn, 02 con vịt làm săn và 11,5 kg thịt gà pha lóc. 

- Xử lý trên thị trường: Các đơn vị phối hợp ban ngành, chính quyền địa phương phát hiện 147 trường hợp. Tang vật gồm: 368 con gà sống (trong đó có 52 gà đá); 40 con vịt sống; 116 con và 795 kg thịt gà; 10 con và 03 kg vịt tươi; 42 kg phụ phẩm gia cầm; 44 con chim; 704 con cút; 307 quả trứng cút; 6.524 quả trứng gia cầm.

II. CÔNG TÁC KDĐV-KSGM & KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y 

1. Hoạt động 5 Trạm KDĐV 
	Đơn vị
	An Sương
	An Lạc
	Thủ Đức
	Xuân Hiệp
	Vĩnh Phú
	Tổng cộng

	- TB hơi (con)
	18
	226
	47
	0
	
	291

	- TB tuột (con)
	4.408
	1.578
	282
	790
	
	7.058

	- Heo hơi (con)
	3.247
	7.257
	14.827
	12.914
	
	38.245

	- Heo bên (con)
	3.369
	11.162
	1.825
	794
	
	17.151

	- GC sống (con)
	7.560
	65.630
	34.706
	109.464
	67.628
	284.988

	- GC tươi (con)
	2.642 
	140.783
	134.633
	44.155
	
	322.213

	- Trứng (quả) 
	174.300
	13.609.750
	4.317.210
	308.400
	1.638.964
	20.048.624


2. Công tác KSGM- Kiểm tra VSTY-SPĐV

- Số lượng KSGM heo
:
48.439 con


- Số lượng KSGM trâu, bò
:
339 con


- Số lượng giết mổ gia cầm
:
298.065 con


- Cấp giấy CNKDSPĐV nội tỉnh
:
165.428 tờ

- Tiêu độc sát trùng
:
191.877 m2

- Tiêu độc xe ôtô
:
4.049 chiếc


- Tiêu độc xe hai bánh
:
2.941 chiếc

3. Kết quả kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu 


- Thịt trâu, bò
:

118.293 kg



- Thịt heo
:
102.183 kg


- Thịt gia cầm
:
1.556.815 kg


- Thịt dê cừu
:
28.855 kg


- Phụ phẩm trâu, bò
:
780 kg


- Phụ phẩm gia cầm
:
31.179 kg

- Phụ phẩm heo
:
2.188 kg


4. Tình hình hoạt động 2 chợ đầu mối Bình Điền và Tân Xuân
 4.1. Tình hình hoạt động chợ đầu mối Bình Điền 

- Từ ngày 22/09/2010 đến ngày 28/09/2010, sản lượng thịt heo nhập chợ gồm tái kiểm thành phố 4.178 con, tái kiểm tỉnh 11.533 con, bình quân mỗi ngày đạt 2.244 con heo. 
- Tình hình kiểm tra cấp giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV nội tỉnh tại chợ Bình Điền bình quân mỗi ngày khoảng 2.459 tờ/ngày. 
4.2 Tình hình hoạt động chợ đầu mối Tân Xuân 

- Từ ngày 22/09/2010 đến ngày 28/09/2010, sản lượng thịt heo nhập chợ gồm tái kiểm thành phố 24.765 con, tái kiểm tỉnh 14 con, bình quân mỗi ngày đạt 3.539 con heo. 

- Tình hình cấp giấy cấp giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV nội tỉnh bình quân mỗi ngày cấp là 3.576 tờ/ngày. 
III. CÔNG TÁC XỬ PHẠT VPHC, XỬ LÝ KỸ THUẬT 

- Xử lý vi phạm hành chính: Trong tuần Thanh tra tiếp nhận 51 hồ sơ do các đơn vị chuyển về (giảm 34 hồ sơ so với tuần 38), ra 51 Quyết định XPVPHC, với số tiền phạt 71.000.000 đồng.  
- Xử lý kỹ thuật tại các CSGM và Thị trường: 
Tại các CSGM:

- Hủy: 3.086 kg phụ phẩm heo; 12 con heo (CSGM An Hạ: 08 con, Vissan: 04 con) và 65 con gà lông chết xe tại CSGM gia cầm An Nhơn.

- Hạ phẩm: 46 con heo (Vissan: 34 con; CSGM Trung tâm Bình Tân: 04 con; CSGM Sơn Vàng: 01 con, CSGM Nam Phong: 02 con, CSGM Phong Phú: 02 con, CSGM An Hạ: 03 con).

- Luộc: 18 con heo (CSGM Trung tâm Bình Tân: 02 con, CSGM Trung tâm quận 12: 10 con, CSGM Trung tâm Hóc Môn: 06 con).

Tại các cơ sở KD trứng: 

Hủy: 17.533 quả trứng gia cầm CSKD trứng gia cầm cấp 1 tại quận 2, quận 8,  quận 12, Bình Chánh và Nhà Bè.

Trong công tác kiểm dịch SPĐV kinh doanh trên thị trường: 


Các đơn vị phát hiện, xử lý 23 trường hợp kinh doanh SPĐV không đạt tiêu chuẩn vệ sinh (Quận 1: 01, Quận 2: 01, Quận 5: 01, Quận 9: 01, Bình Tân: 03, Củ Chi: 12, Hóc Môn: 02,  Tân Bình : 01; Thủ Đức: 01). Tang vật gồm: 04 con heo, 314 kg thịt heo, 584 kg phụ phẩm heo, 16 kg thịt gà đông lạnh.

- Xử lý tịch thu tiêu hủy GC, SPGC kinh doanh trái phép: Tập trung tại: Bình Chánh: 1.518 quả trứng gia cầm, 118 gia cầm sống, 81 con và 150 kg gia cầm tươi; Củ Chi: 2.696 quả trứng gia cầm, 52 con gia cầm sống, 151 kg gia cẩm tươi; Quận 12: 8.795 quả trứng gia cầm, 50 gia cầm sống; Nhà Bè: 2.100 quả trứng gia cầm, 42 gia cầm sống; Gò Vấp: 1.048 quả trứng gia cầm, 38 con gia cầm sống.

IV. CÔNG TÁC THÚ Y TẠI 06 XÃ NÔNG THÔN MỚI:
1. Công tác tiêm phòng:
	Xã
	Heo
	Trâu bò
	Chó mèo

	
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP
	%

	Tân Nhựt - BC
	3.174
	1.833
	57,75
	243
	-
	-
	1.279
	800
	62,55

	Nhơn Đức - NB
	4.391
	1.700
	38,72
	09
	-
	-
	800
	659
	82,38

	Lý Nhơn - CG
	100
	90
	90,00
	10
	10
	100,00
	627
	600
	95,69

	XTThượng - HM
	9.450
	5.871
	62,13
	4.814
	856
	17,78
	2.210
	2.200
	99,55

	Thái Mỹ - CC
	12.484
	7.775
	62,28
	1.434
	290
	20,22
	1.413
	1.100
	77,85

	Tân T Hội - CC
	5.306
	4.550
	85,75
	2.184
	550
	25,18
	2.962
	1.423
	48,04


2. Về xây dựng phường/xã an toàn bệnh Dại: 06/6 xã đã tổ chức tuyên truyền thực hiện Thông tư 48, đang tiếp tục rà soát tiêm phòng bổ sung, thu hồi phiếu đăng ký nuôi chó, tổng hợp và nhập phần mềm quản lý.

3. Về xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh: 
- Xã Thái Mỹ - Củ Chi: Duy trì CSCN heo Thống Nhất an toàn dịch LMLM, DTH; năm 2010 xây dựng CSCN heo Bùi Thanh Sang an toàn dịch LMLM, DTH.

- Xã Tân Thông Hội - Củ Chi: Xây dựng 04 CSCN heo là Nguyễn Minh Sang, Nguyễn Minh Khánh, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Minh Cường an toàn dịch LMLM, DTH. 

- Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn: Duy trì CSCN heo Nguyễn Thị Châu (đã được tái công nhận năm 2009).

- Xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè: Duy trì CSCN heo Kim Điền (đã được công nhận năm 2008) an toàn dịch LMLM, DTH, xây dựng CSCN Hồ Hữu Đúng an toàn dịch bệnh năm 2010. 
4. Về xây dựng mô hình điểm chăn nuôi bò sữa:

- Xã Tân Thông Hội - Củ Chi: Năm 2010 xây dựng 02 CSCN là Phan Văn Lâm - ấp Tiền và Châu Quốc Biểu - ấp Chánh.

- Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn: Xây dựng 01 CSCN là Trần Văn Hớn - ấp 4.
5. Về tuyên truyền tập huấn: Trong tuần các đơn vị không có báo cáo về tuyên truyền, tập huấn.
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